
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TRÀ BỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP CÁC BỒI DƯỠNG THEO KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Công văn số:          /UBND-NV ngày      /3/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng)

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ

I Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS 

1 Vy Bình 14/03/1983 Kinh Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTBT
TH&THCS Trà Tây 935080830

2 Trần Như Nữ 14/07/1994 Kinh Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS Trà
Sơn 0333424897

3 Lê Văn Mười 09-10-1983 Kinh Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS
Trương Ngọc Khang 0974347927

4 Phan Thị Thu Thúy 07-12-1998 Kinh Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS
Trương Ngọc Khang 00367211488

5 Nguyễn Tiến Nghĩa 01-12-1996 Kinh Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS
Trương Ngọc Khang 0981263752

6 Nguyễn Thị Thùy 04-10-1996 Kinh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 Trường TH Trà Bình 0914424353

7 Lê Thị Thủy 20/10/1993 Kinh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 Trường TH Trà Bình 0359082916

8 Nguyễn Thị Thục Anh 20/11/1996 Kinh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 Trường TH Trà Bình 0974280366

9 Bùi Thị Tường Vy 30/3/2002 Kinh Giáo viên TH hạng III V.07.03.29 Trường TH Trà Bình 0353409148

10 Trịnh Thị Nhị 1992 Kinh Giáo viên trung học cơ sở
hạng III V.07.04.32

Trường TH&THCS Trà
Tân 0358975907
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11 Võ Minh Diệp 04/08/1985 Kinh Giáo viên V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS Số 2
Hương Trà 0987045091

12 Bùi Thị Hồng Vy 08-01-2001 Kinh GV THCS hạng III V.07.04.32 Trường TH&THCS Trà Phú 383439287

II Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

1 Hồ Thị Miền 24/03/1990 Co Giáo viên V.07.03.30 Trường PTDTBT
TH&THCS Trà Tây 0333790526

2 Nguyễn Thị Kim Huệ 29/10/1995 Kinh Giáo viên V.07.03.29 Trường PTDTBT
TH&THCS Trà Tây 0777431774

3 Trần Thị Thu Trang 09/3/1993 Kinh Giáo viên V.07.03.29 Trường PTDTBT
TH&THCS Trà Tây 0975005172

4 Hồ Nguyễn An Duyên 03/9/2022 Co Giáo viên tiểu học
hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu học Trà

Sơn 0347925986

5 Đỗ Thị Chi 02-10-1974 Kinh Giáo viên tiểu học
hạng III V.07.03.08 Trường Tiểu học Trà

Sơn 0962300625

6 Hồ Trọng Phú 15/5/1969 Co Giáo viên tiểu học
hạng IV V.07.03.09 Trường Tiểu học Trà

Sơn 0376333913

7 Nguyễn Thị Như Quỳnh 08-08-1995 Kinh Giáo viên V.07.03.29 Trường PTDTBT TH Trà
Thanh 0941387106

8 Huỳnh Ngọc Sỹ 03-09-1992 Kinh Giáo viên V.07.03.29 Trường PTDTBT TH Trà
Thanh 0985154390

9 Huỳnh Thị Phượng 14/08/1989 Kinh Giáo viên V.07.03.29 Trường PTDTBT TH Trà
Thanh 0386921497

10 Võ Thành Luân 05-05-1988 Kinh Giáo viên V.07.03.29 Trường PTDTBT TH Trà
Thanh 0979002086

11 Ngô Thị Thanh Vy 22/6/1994 Kinh Giáo viên V.07.03.29 Trường PTDTBT TH Trà
Thanh 0347049273

12 Võ Thị Kim Thoa 20/04/1996 Kinh Giáo viên V.07.03.29 Trường PTDTBT TH Trà
Thanh 0352900243

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3

13 Hồ Thị Nia 18/05/1988 Co Giáo viên V.07.03.29 Trường PTDTBT TH Trà
Thanh 0338564096

14 Hồ Thị Thuyết 14/10/1996 Co Giáo viên V.07.03.29 Trường PTDTBT TH Trà
Thanh 0865267231

15 Phan Thị Ái Nhi 29/7/1995 Kinh Giáo viên V.07.03.29 Trường PTDTBT TH Trà
Thanh 0963376899

16 Phạm Thị Loan 1992 Kinh Giáo viên V.07.03.29 Trường TH&THCS Trà
Tân 0903145069

17 Hồ Nguyễn An Duyên 09-03-2022 Co Giáo viên tiểu học
hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu học Trà

Sơn 347925986

18 Đỗ Thị Chi 02-10-1974 Kinh Giáo viên tiểu học
hạng III V.07.03.08 Trường Tiểu học Trà

Sơn 962300625

19 Hồ Trọng Phú 15/5/1969 Co Giáo viên tiểu học
hạng IV V.07.03.09 Trường Tiểu học Trà

Sơn 376333913

III Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non

1 Đinh Thị Sương 05/6/1991 Hre GVMN hạng III V.07.02.27 Trường MN số 1 Sơn
Trà 0332504591

2 Đỗ Thị Thu 16/02/1998 Kinh GVMN hạng III V.07.02.27 Trường MN số 1 Sơn
Trà 0979127242

3 Phạm Thị Tuyết 14/12/1993 Kinh GVMN hạng III V.07.02.26 Trường MN số 1 Sơn
Trà 0977711306

4 Lộ Thị Ngọc Trà 19/08/1990 Kinh Giáo viên V.07.02.07 Trường Mầm non Trà
Hiệp 0329502500

IV Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thư viện

1 Hồ Thị Xuân Điểm 28/11/1986 Co Nhân viên V.08.03.07
Trường PTDTBT THCS Trà
Sơn 0948126948

2 Đỗ Thị Ngọc Lành 24/01/1973 Kinh Thư viện V.10.02.07 Trường TH Trà Bình 387634408

3 Phan Thị Ánh Hồng 06-01-1985 Kinh Thư viện viên 17a.170 Trường TH&THCS Trà Phú 365274138

V Lớp bồi dưỡng kỹ năng phân tích, đánh giá tác động của chính sách và xây dựng báo cáo đánh giá tác động của dự thảo văn bản quy phạm pháp
luật cho các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương

1 Hồ Minh Hiếu 28/9/1979 Co CT UBND xã 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0948264845

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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2 Trương Thị Quỳnh Dung 27-10-1991 Co Văn phòng-Thống kê 01.003
UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0961141418

3 Đinh Văn Nay 15-05-1987 Hre CT UBND xã 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0961100172

4 Trương Thị Duyên 21-10-1987 Co VP TK 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0979609691

5 Trương Ngọc Thanh 28-12-1979 Co CT UBND xã 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0988541776

6 Hồ Văn Lập 19/11/1983 Co VP TK 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0396737508

7 Hồ Văn Vinh 1982 Co PCT UBND xã 01,003 UBND xã Trà Thuỷ, huyện
Trà Bồng 0969862255

8 Hồ Văn Trường 1983 Co CT UBND xã 01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện
Trà Bồng 0914470176

9 Hồ Văn Quý 1986 Co CT UBND xã 01.003 UBND xã Trà Lâm, huyện
Trà Bồng 0353793068

VI Lớp bồi dưỡng Bình đẳng giới 

1 Mai Thị Xinh 9/9/1973 Kinh CT HPN xã 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0867616058

2 Hồ Văn Trinh 07/02/1985 Co VH, TD, TT-DS, GĐ&TE 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0339729044

3 Hồ Thị Hương 20/8/1984 Co CT Hội LHPN 01005
UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0332278574

4 Đinh Thị Lớ 23/6/1984 Hre CT Hội LH PN xã 01,003
UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0814029026

5 Lê Văn Tài 30/4/1979 Co PCT UBND xã 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0914091200

6 Đinh Thị Nga 18/8/1984 Hre CT HPN 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0342302144

7 Hồ Thị Ân 12-12-1980 Co PCT UBND xã 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0399818722

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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8 Hồ Thị Diện 15/03/1983 Co CT HPN 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0335419287

9 Hồ Thị Sơn 1983 Co CT Hội PN xã 01,003 UBND xã Trà Thuỷ, huyện
Trà Bồng 0398307281

10 Hồ Thị Bé
1978

Co CT HLH PN 01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện
Trà Bồng 0945206891

11 Hồ Thị Liễu
1987

Co CT HLH PN 01.003 UBND xã Trà Lâm, huyện
Trà Bồng 0336918599

VII Lớp bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và tham mưu cho cán bộ, công chức

1 Hồ Trọng Dương 5/2/1988 Co PCT HĐND xã 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0346821086

2 Phan Thị Thuỳ 19/6/1984 Kinh VHXH 01.003 UBND xã Trà Bùi, huyện Trà
Bồng 0947.915.508

3 Hồ Thị Lê Na 12/6/1982 Co BT Đảng uỷ 01.003 UBND xã Trà Bùi, huyện Trà
Bồng 0862.061.282

4 Hồ Thị Nương 08/7/1986 Co Văn phòng-Thống kê 01.003
UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0972216006

5 Nông Thị Thu 12/9/1985 Nùng VP-TK 01.003
UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0948376690

6 Đinh Văn Nay 15-05-1987 Hre CT UBND xã 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0961100172

7 Hồ Thị Nga 07-06-1988 Co VP TK 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0914903299

8 Huỳnh Thị Thanh Tùng 04/01/1978 Kinh VHXH 01.003 UBND xã Trà Phú, huyện Trà
Bồng 0914611392

9 Trương Duy Hy 07/07/1983 Kinh PCT UBND xã 01.003 UBND xã Trà Phú, huyện Trà
Bồng 0975833238

10 Trương Ngọc Thanh 28-12-1979 Co CT UBND xã 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0988541776

11 Hồ Văn Lập 19/11/1983 Co VP TK 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0396737508

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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12 Hồ Văn Xu 1982 Co VP-TK xã 01.003 UBND xã Trà Thuỷ, huyện
Trà Bồng 0343178545

13 Nguyễn Thị Huệ 1983 Kinh TC-KT xã 01.003 UBND xã Trà Thuỷ, huyện
Trà Bồng 0971758146

14 Phạm Thiện 1977 Kinh VP-TK xã 01.003 UBND xã Trà Thuỷ, huyện
Trà Bồng 0914101202

15 Nguyễn Thị Kiều
Linh 1979 Kinh CC VP-TK

01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện
Trà Bồng 0853883206

16 Nguyễn ĐứcAnh
1967 CC VP-TK

01.003 UBND xã Trà Lâm, huyện
Trà Bồng 0986878673

VIII Lớp bồi dưỡng kỹ năng tham mưu, phối hợp trong công tác thu hồi đất và bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất

1 Nguyễn Thanh Hòa 10/01/1982 Kinh CC ĐC-NN-XD-MT 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0888024779

2 Võ Đại Thắng 10/7/1985 Kinh ĐC-XD-NN&MT 01.003 UBND xã Trà Bùi, huyện Trà
Bồng 0856.864.231

3 Nguyễn Huy Cường 16-07-1985
Kinh

Địa chính-NN-XD-MT
01.003

UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0818987898

4 Lê Hữu Trì 28/7/1980
Kinh

Địa chính NNXD&MT xã
01.005

UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0368990824

5 Hồ Văn Huynh 02/12/1982
Co

PCT UBND xã
01.003

UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0354694802

6 Nguyễn Tiến 09-10-1986 Kinh PCT UBND xã 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0869008079

7 Hồ Trần Phú 12-08-1978 Co Địa chính 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0368977015

8 Nguyễn Thanh Sơn 12/08/1970 Kinh ĐC-XD-NN&MT 01.005 UBND xã Trà Phú, huyện Trà
Bồng 0978768509

9 Lê Xuân Lâm 01/01/1983 Kinh ĐC-XD-NN&MT 01.003 UBND xã Trà Thanh, huyện
Trà Bồng 0357442536

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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10 Hồ văn Bé 12/01/1979 Co PCT UBND xã 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0835919918

11 Lý Xuân Phương 11-05-1978 Kinh Địa chính 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0914091123

12 Lê Thị Phụng 1989 Kinh ĐC-XD-NN-MT xã 01,003 UBND xã Trà Thuỷ, huyện
Trà Bồng 0989028679

13 Bùi Thị Kim Phúc
1986

Kinh
ĐC-NN-XD-MT

01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện
Trà Bồng 0962536180

14 Đinh Văn Trí
1983

Co
ĐC-NN

01.003 UBND xã Trà Lâm, huyện
Trà Bồng 0397075594

IX Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tăng trưởng xanh

1 Hồ Văn Tín 05/6/1985 Co PCT UBND xã 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0976638917

2 Hồ Văn Chính 10/02/1986
Co

PCT UBND 
01.003

UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0388829303

X Lớp bồi dưỡng kỹ năng về công tác thanh niên

1 Hồ Văn Khuyên 06/9/1988 Co PBT ĐTN xã 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0395827129

2 Hồ Thị Hà 18/9/1990 Co BT Đoàn 01.003 UBND xã Trà Bùi, huyện Trà
Bồng 0923.839.819

3 Hồ Thị Huy 06/5/1991 Co Bí thư ĐTN 01.003
UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0334421026

4 Hồ Thanh Kiệt 19/5/1992 Co Bí thư Đoàn TNCS HCM 01,003
UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0373219702

5 Đinh Văn Lia 09-04-1993 Hre Bí thư đoàn 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng

6 Hồ Hải Đăng 15/05/1990 Co Bí thư đoàn 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0365669821

7 Bùi Văn Biền
1992

Mường BT ĐTN xã 01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện
Trà Bồng 0941465676

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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8 Hồ Thị Hiệp
1990

Co BT ĐTN xã 01.003 UBND xã Trà Lâm, huyện
Trà Bồng 0334752502

XI Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

1 Nguyễn Thị Đào 1989 Tư pháp-HT 01.003 UBND thị trấn Trà Xuân 0982272779

2 Hồ Văn Thái 20/5/1982 Co CC TP-HT xã 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0394445487

3 Phạm Thị Trà Giang 06/6/1982 Kinh TP-HT 01.003 UBND xã Trà Bùi, huyện Trà
Bồng 0824.525.368

4 Đỗ Ngọc Trường 21/7/1981 Kinh Tư pháp-Hộ tịch 01.003
UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0868725252

5 Hồ Thị Oanh 20/8/1989 Co TP-HT 01,003
UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0966196953

6 Lê Văn Tài 30/4/1979 Co PCT UBND xã 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0914091200

7 Huỳnh Văn Tân 12/12/1982 Kinh Tư pháp 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0386767876

8 Ngô Đình Tập 12/02/1979 Kinh TP-HT 01.003 UBND xã Trà Phú, huyện Trà
Bồng 0942285207

9 Hồ Thị Thu Nga 12/10/1193 Co TP-HT 01.003 UBND xã Trà Thanh, huyện
Trà Bồng 0963249485

10 Hồ Thị Ân 12-12-1980 Co PCT UBND xã 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0399818722

11 Hồ Thị Thanh Hằng 02/03/1982 Co Tư pháp 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0988996099

12 Hồ Văn Hùng 1975 Co TP-HT xã 01.003 UBND xã Trà Thuỷ, huyện
Trà Bồng 0973300776

13 Hồ Thị Xuân Kiên 1981 TP-HT 01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện
Trà Bồng 0397525097

14 Nguyễn Cao Vỹ
1988 TP-HT 01.003 UBND xã Trà Lâm, huyện

Trà Bồng 0399547795

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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XII Lớp bồi dưỡng chuyển đổi số ở một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

1 Nguyễn Văn Phi 06/01/1989 Kinh CC ĐC-NN-XD-MT 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0989851171

2 Hồ Văn Hồng 14/6/1987 Co VP-TK 01.003 UBND xã Trà Bùi, huyện Trà
Bồng 0365.251.866

3 Đỗ Thị Thu Hiền
15/6/1982 Kinh

Địa chính-NN-XD-MT
01.003

UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0915153234

4 Lê Hữu Trì 28/7/1980
Kinh

Địa chính NNXD&MT xã
01,005

UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0368990824

5 Hồ Văn Huynh 02/12/1982
Co

PCT UBND xã
01.003

UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0354694802

6 Hồ Thị Nga
07/6/1988

Co VP TK 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0914903299

7 Hồ Trần Phú 12-08-1978 Co Địa chính 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0368977015

8 Nguyễn Thị Phương Lan 05/08/1981 Kinh ĐC-XD-NN&MT 01.003 UBND xã Trà Phú, huyện Trà
Bồng 0844670059

9 Hồ Văn Luyện 18/06/1988 Co ĐC-XD-NN&MT 01.003 UBND xã Trà Thanh, huyện
Trà Bồng 0977756329

10 Hồ Văn Lập 19/11/1983 Co VP TK 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0396737508

11 Lý Xuân Phương 11-05-1978 Kinh Địa chính 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0914091123

12 Bùi Thị Kim Phúc
1986

Co
ĐC-NN-XD-MT

01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện
Trà Bồng 0962536180

13 Hồ Thị Nhẫn
1986

Co
ĐC-NN

01.003 UBND xã Trà Lâm, huyện
Trà Bồng 0918705787

XIII Lớp bồi dưỡng bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ, mặt trận tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

1 Mai Thị Xinh 9/9/1973 Kinh CT HPN xã 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0867616058

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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2 Hồ Văn Bảo 5/3/1988 Co CT UBMTTQVN xã 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0969612200

3 Hồ Văn Hạn 12/6/1984
Co

CT UBMTTQVN
01.003

UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0368628905

4 Hồ Văn Hạnh 10/6/1982
Co

CT UB MTTQVN xã
UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0392690700

5 Đinh Thị Nga 18-08-1984 Hre CT HPN 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng '0342302144

6 Đinh Thị Kiều Oanh 26-02-1986 Hre CT MT 01.005
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0972200195

7 Hồ Thị Diện 15/03/1983 Co CT HPN 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0335419287

8 Hồ Ngọc Tấn 10/02/1973 Co CT MT 01.005
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0339792892

9 Hồ Văn Tập 1986 Co CT.UBMTTQVN
UBND xã Trà Hiệp, huyện
Trà Bồng

0336426808

10 Hồ Thị Bé
1978

Co CT HLH PN 01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện
Trà Bồng 0945206891

11 Hồ Thị Hà 1988 Co PCT MT UBND xã Trà Lâm, huyện
Trà Bồng 0343827254

12 Hồ Thị Liễu
1987

Co CT HLH PN 01.003 UBND xã Trà Lâm, huyện
Trà Bồng 0336918599

XIV Lớp bồi dưỡng phát triển văn hóa, động lực xây dựng nông thôn mới

1 Hồ Văn Hội 26/9/1985 Co CC VH-XH 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0386039530

2 Hồ Văn Hồng 14/6/1987 Co VP-TK 01.003 UBND xã Trà Bùi, huyện Trà
Bồng 0365.251.866

3 Hồ Văn Chính 10/02/1986 Co PCT UBND 01.003
UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0388829303

4 Hồ Văn Sự 28/01/1979 Co PCT UBND xã 01,003
UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0945104646

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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5 Hồ Thị Phượng 4/12/1989 Co VHXH 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0966971689

6 Võ Tấn Lực 10/06/1985 Kinh VH -XH 01.003 UBND xã Trà Phú, huyện Trà
Bồng 0869771734

7 Hồ Văn Dé 08-08-1986 Co VHXH 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0384035653

8 Hồ Văn Luận
1975

Co VH-XH 01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện
Trà Bồng 0338367123

9 Hồ Văn Tâm
1985

Co VH-XH 01.003 UBND xã Trà Lâm, huyện
Trà Bồng 0822859797

XV Lớp bồi dưỡng xây dựng xã, thôn nông thôn mới thông minh

1 Nguyễn Thanh Hòa 10/01/1982 Kinh ĐC-NN-XD-MT 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0888024779

2 Hồ Văn Tự 20/8/1983
Co

CT UBND
01.003

UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0982736462

3 Hồ Văn Huynh 02/12/1982
Co

PCT UBND xã
01.003

UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0354694802

4 Hồ Trần Phú 12-08-1978 Co Địa chính 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0368977015

5 Lý Xuân Phương 11-05-1978 Kinh Địa chính 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0914091123

XVI Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức văn phòng - thống kê cấp xã

1 Trần Minh Hồng 1987 Kinh Văn phòng-TK 01.003
UBND thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng 0862690679

2 Nguyễn Thị Tiên Hà 1988 Kinh Văn phòng-TK 01.003
UBND thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng 0988074356

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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3 Đỗ Thị Lành 15/02/1989 Kinh CC VP-TK 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0989083011

4 Võ Thị Hồng Thuý 01/01/1987 Kinh VP-TK 01.003 UBND xã Trà Bùi, huyện Trà
Bồng 0942.415.001

5 Hồ Thị Nương
08/7/1986 Co

Văn phòng-Thống kê
01.003

UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0972216006

6 Nông Thị Thu 12/9/1985 Nùng VP-TK 01.003
UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0948376690

7 Hồ Thị Nga
7/6/1988 Co

VP TK 01.002
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0914903299

8 Trương Thị Duyên
20/10/1987

Co VP TK 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0979609691

9 Đỗ Thị Nữ 25/01/1987 Kinh VP-TK 01.003 UBND xã Trà Phú, huyện Trà
Bồng 0985125448

10 Nguyễn Thanh Tuấn 20/06/1982 Kinh VP-TK 01.003 UBND xã Trà Thanh, huyện
Trà Bồng 0987378318

11 Hồ Văn Lập 19/11/1983 Co VP TK 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0396737508

12 Nguyễn Thị Kiều
 Linh 1979

Kinh
CC VP-TK

01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện
Trà Bồng 0853883206

13 Hồ Văn Bảo
1988

Co
CC VP-TK

01.003 UBND xã Trà Lâm, huyện
Trà Bồng 0943203444

XVII Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã

1 Đinh Hải Vinh 1980 Kinh PCT UBND 01.003
UBND thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng 0343347120

2 Nguyễn Đức Lợi 1980 Kinh PCT UBND 01.003
UBND thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng 0985133436

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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3 Võ Văn Trung 10/11/1989 Kinh CC VP-TK 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0394572165

4 Đỗ Thị Lành 15/02/1989 Kinh CC VP-TK 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0989083011

5 Hà Việt Bồng 28/12/1986 Mường CT UBND xã 01.003 UBND xã Trà Bùi, huyện Trà
Bồng 0947.751.713

6 Võ Thị Hồng Thuý 01/01/1987 Kinh VP-TK 01.003 UBND xã Trà Bùi, huyện Trà
Bồng 0942.415.001

7 Hồ Văn Tự 20/8/1983
Co

CT UBND
01.003

UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0982736462

8 Nông Thị Thu 12/9/1985 Nùng VP-TK 01.003
UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0948376690

9 Đinh Văn Nay 15-05-1987 Hre CT UBND xã 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0961100172

10 Hồ Thị Nga
7/6/1988

Co VP TK 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0914903299

11 Đặng Ngọc Hoàng 12/10/1980 Kinh CT UBND xã 01.003 UBND xã Trà Phú, huyện Trà
Bồng 0383269577

12 Bùi Quang Dần 04/05/1986 Kinh PCT UBND xã 01.003 UBND xã Trà Phú, huyện Trà
Bồng 0973656573

13 Trương Ngọc Thanh 28-12-1979 Co CT UBND xã 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0988541776

14 Hồ Văn Lập 19/11/1983 Co VP TK 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0396737508

15 Hồ Văn Thế 1986 Co Chủ tịch UBND xã 01,003 UBND xã Trà Thuỷ, huyện
Trà Bồng 0947840772

16 Nguyễn Thị Kiều
 Linh 1979 Kinh

CC VP-TK 
01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện

Trà Bồng 0853883206

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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17 Tô Thị Nở
1984 Kinh TC-KT xã 01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện

Trà Bồng 0912879181

18 Hồ Văn Bảo 1988 Co CC VP-TK 01.003 UBND xã Trà Lâm, huyện
Trà Bồng 0943203444

19 Nguyễn Thị Thảo
1989 Kinh TC-KT xã 01.003 UBND xã Trà Lâm, huyện

Trà Bồng 0912879181
XVIII Lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức xã

1 Hồ Văn Tín 5/6/1985 Co PCT UBND xã 01.003
UBND thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng 0976638917

2 Hồ Thị Lê Na 12/6/1982 Co BT Đảng uỷ 01.003 UBND xã Trà Bùi, huyện Trà
Bồng 0862.061.282

3 Phạm Thị Trà Giang 06/6/1982 Kinh TP-HT 01.003 UBND xã Trà Bùi, huyện Trà
Bồng 0824.525.368

4 Hồ Văn Viện 26/3/1987
Co

CT Hội Nông dân
01.003

UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0977441411

5 Nông Thị Thu 12/9/1985 Nùng VP-TK 01.003
UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0948376690

6 Lê Văn Tài 30-04-1979 Co PCT UBND xã 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0914091200

7 Hồ Thị Nga
7/6/1988

Co VP TK 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0914903299

8 Đặng Ngọc Hoàng 12/10/1980 Kinh CT UBND xã 01.003 UBND xã Trà Phú, huyện Trà
Bồng 0383269577

9 Ngô Đình Tập 12/02/1979 Kinh TP-HT 01.003 UBND xã Trà Phú, huyện Trà
Bồng 0942285207

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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10 Hồ văn Bé 12/01/1979 Co PCT UBND xã 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0835919918

11 Hồ Văn Lập 19/11/1983 Co VP TK 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0396737508

12 Võ Thị Sương 1989 Kinh VP-TK xã 01.003 UBND xã Trà Thuỷ, huyện
Trà Bồng 0979261139

13 Hồ Thị Xuân Kiên
1981 TP-HT

01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện
Trà Bồng 0397525097

14 Hồ Văn Luận
1975 CC VH-XH

UBND xã Trà Hiệp, huyện
Trà Bồng 0338367123

15 Hồ Văn Bảo
1988 CC VP-TK

UBND xã Trà Lâm, huyện
Trà Bồng 0943203444

XIX Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho công chức Văn hóa - xã hội, Tài chính - Kế toán, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường cấp xã

1 Bùi Thị Châu Thuỳ 1983 Văn hoá-XH 01.003
UBND thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng 0984421405

2 Nguyễn Thị Bích Linh 1984 Tài chính-KT 01.003
UBND thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng 0971159399

3 Tô Hoài Long 1982 Địa chính-XD-NN&MT 01.003
UBND thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng 0975474575

4 Ao Xuân Hiệp 1985 Địa chính-XD-NN&MT 01.003
UBND thị trấn Trà Xuân,
huyện Trà Bồng 0982441685

5 Hồ Văn Hội 26/9/1985 Co VH-XH 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0386039530

6 Lữ Thị Thơ 04/01/1981 Kinh TC-KT 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0972323132

7 Hồ Văn Xâm 12/6/1988 Co TC-KT 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0372302090

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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8 Nguyễn Thanh Hòa 10/01/1982 Kinh ĐC-NN-XD-MT 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0888024779

9 Nguyễn Văn Phi 06/01/1989 Co ĐC-NN-XD-MT 01.003 UBND xã Hương Trà, huyện
Trà Bồng 0989851171

10 Phan Thị Thuỳ 19/6/1984 Kinh VHXH 01.003 UBND xã Trà Bùi, huyện Trà
Bồng 0947.915.508

11 Trần Đình Lợi 28/02/1984 Kinh TC-KT 01.003 UBND xã Trà Bùi, huyện Trà
Bồng 0984.392.824

12 Bạch Thị Nhi 20/7/1988 Kinh VHXH 01.004 UBND xã Trà Bùi, huyện Trà
Bồng 0376.789.447

13 Hồ Thị Sen 06/8/1979 Co Văn hoá-xã hội 01.003
UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0813644627

14 Vũ Thị Thanh Thuỷ 05/8/1984 Kinh Tài chính- Kế toán 01.003
UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0914610464

15 Nguyễn Huy Cường 16-07-1985
Kinh

Địa chính-NN-XD-MT
01.003

UBND xã Trà Giang,
huyện Trà Bồng 0818987898

16
Nguyễn Minh Vũ

09/2/1980
Kinh

VH-XH
01,003

UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0984884442

17
Phạm Thị Sâm

19/8/1986
Kinh

TC-KT
01,003

UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0976827057

18
Lê Hữu Trì

28/7/1980
Kinh

Địa chính NNXD&MT
01,005

UBND xã Trà Tân, huyện
Trà Bồng 0368990824

19 Hồ Thị Phượng
04-12-1989

Co VHXH 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0966971689

20 Hồ Trần Phú 12-08-1978 Co Địa chính 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0368977015

21 Hồ Văn Bán 10-10-1988 Co KT 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0375664679

22 Hồ Văn Hiến 06-05-1982 Co KT 01.003
UBND xã Trà Xinh, huyện
Trà Bồng 0961687905

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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23 Huỳnh Thị Thanh Tùng 04/01/1978 Kinh VHXH 01.003 UBND xã Trà Phú, huyện Trà
Bồng 0914611392

24 Nguyễn Văn Mân 28/07/1979 Kinh TC-KT 01.003 UBND xã Trà Phú, huyện Trà
Bồng 0967781771

25 Nguyễn Thị Phương Lan 05/08/1981 Kinh ĐC-XD-NN&MT 01.003 UBND xã Trà Phú, huyện Trà
Bồng 0844670059

26 Hồ Văn Thanh 04/07/1985 Co VHXH 01.005 UBND xã Trà Thanh, huyện
Trà Bồng 0327530673

27 Hồ Văn Dé 08-08-1986 Co VHXH 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0384035653

28 Hồ Thị Miền
13/08/1982

Co VHXH 01.004
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0368197651

29 Lý Xuân Phương 05/11/1978 Kinh Địa chính 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0914091123

30 Hồ Thị Dương
15/08/1987

Co TC-KT 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0855620340

31 Nguyễn Thị Thơi
10/02/1990

Kinh TC-KT 01.003
UBND xã Trà Phong,
huyện Trà Bồng 0918396089

32 Hồ Văn Xu 1982 Co VP-TK 01,003 UBND xã Trà Thuỷ, huyện
Trà Bồng 0343178545

33 Nguyễn Thanh Tuấn 1983 Kinh Văn hoá - Xã hội 01,003 UBND xã Trà Thuỷ, huyện
Trà Bồng 057783636

34 Nguyễn Thị Huệ 1983 Kinh TC-KT 01,003 UBND xã Trà Thuỷ, huyện
Trà Bồng 0971758146

35 Lê Bá Linh 1980
Kinh VH-XH 01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện

Trà Bồng 0947875389

36 Bùi Thị Kim Phúc 1986
Kinh

ĐC-NN-XD-MT
01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện

Trà Bồng 0962536180

37 Tô Thị Nở 1984 Kinh TC-KT xã 01.003 UBND xã Trà Hiệp, huyện
Trà Bồng 0912879181

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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38 Hồ Thuý Linh 1983
Co VH-XH 01.003 UBND xã Trà Lâm, huyện

Trà Bồng 0822859797

39 Hồ Thị Nhẫn 1986
Co

ĐC-NN
01.003 UBND xã Trà Lâm, huyện

Trà Bồng 0918705787

40 Nguyễn Thị Thảo 1989 Kinh TC-KT xã 01.003 UBND xã Trà Lâm, huyện
Trà Bồng 0912879181

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại
di động (ưu
tiên dùng số

có Zalo)

Ghi chú

Nam Nữ
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TRÀ BỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số         /UBND-NV       ngày       /3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng)

STT Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh Dân

tộc

Chức vụ
hoặc chức

danh
Mã ngạch

Được quy hoạch chức vụ
cao nhất (đối với công

chức, viên chức chưa có
chức vụ)/đơn vị được quy

hoạch

Đơn vị công tác
Số điện thoại di
động (ưu tiên

dùng số có Zalo)
Ghi chú

Nam Nữ

1
2
…

Danh sách này gồm có ..... người./.
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